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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Đậu phộng là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho ngành công nghiệp chế biến dầu, chiếm 50% tổng sản lượng hột có dầu. Tuy nhiên, hơn 70% diện tích trồng đậu phộng hiện nay trên thế giới thuộc vùng khô hạn và bán khô hạn, làm giảm năng suất đậu phộng, ước tính gây thiệt hại hơn 520 triệu USD mỗi năm. Đề tài được thực hiện với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của stress hạn lên sự phát triển của cây đậu phộng và sự tích lũy lipid trong hột, đồng thời, áp dụng phương pháp mồi hột nhằm cải thiện khả năng phát triển của cây và tích lũy lipid của hột ở cây đậu phộng trong điều kiện hạn.
Chu kỳ sống của cây đậu phộng trong điều kiện bình thường (độ ẩm đất 75% liên tục) kéo dài khoảng 100 ngày. Giai đoạn đầu là hấp thu nước và nảy mầm (khoảng 32 giờ). Sau đó là giai đoạn tăng trưởng và trưởng thành kéo dài 66 ngày bắt đầu từ khi cây xuất hiện lá thật. Quá trình tượng hoa diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 30 (quan sát hoa đầu tiên xuất hiện trên cây), và quá trình tăng trưởng trái và hột diễn ra từ ngày 40 đến ngày thu hoạch, với hàm lượng lipid của hột tăng mạnh từ ngày 80. Trong điều kiện hạn (độ ẩm đất 60% liên tục), cây đậu phộng giảm tăng trưởng và năng suất tương ứng với các sự kiện: giảm khả năng trao đổi cation ở rễ, hàm lượng chlorophyll và cường độ quang hợp nhưng tăng hàm lượng sáp, carotenoid, proline, acid ascorbic, tocopherol, hoạt độ enzyme chống oxid hóa, H2O2, peroxid hóa lipid màng và tỉ lệ rò rỉ chất điện giải ở lá; đặc biệt là giảm hoạt tính auxin và gibberellin, nhưng tăng hoạt tính ABA; ra hoa trễ, số lượng hoa giảm, hàm lượng tinh bột giảm nhưng hàm lượng lipid, protein và đường trong hột tăng. 
Xử lý hạn gián đoạn (độ ẩm đất 60%) từ ngày 80 đến thu hoạch làm tăng hiệu quả sử dụng nước, trọng lượng trái, hột và hàm lượng lipid trong hột so với đối chứng (độ ẩm đất 75% liên tục). Mồi hột với sodium nitroprusside (SNP) 20 mg/L cải thiện sự nảy mầm và phát triển cây: tăng hàm lượng chlorophyll và enzyme chống oxid hóa; hàm lượng lipid không thay đổi, nhưng tỷ lệ acid béo bão hòa và acid béo chuỗi vừa tăng. Phun IAA 50 mg/L kết hợp với GA3 150 mg/L vào ngày 25 (trước khi ra hoa) làm tăng số hoa, trái, hột, trọng lượng hột và hàm lượng lipid. Tại ruộng thực nghiệm, áp dụng mồi hột với SNP 20 mg/L và phun IAA 50 mg/L kết hợp với GA3 150 mg/L tăng cường khả năng chịu hạn và năng suất hột trong điều kiện stress hạn.
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

(1) Phân tích tác hại của stress hạn làm giảm tăng trưởng và năng suất thu hoạch và đáp ứng của cây đậu phộng tương ứng với các sự kiện: giảm trao đổi ion, nước và khí; giảm quang hợp và hô hấp; chậm sự ra hoa và kéo dài tia; tăng hàm lượng lipid trong hột; tăng hoạt động của các ROS, chất chống oxid hóa và enzyme chống oxid hóa; và giảm biểu hiện gene AhYUCCA2, AhGA20ox và tăng biểu hiện gene AhNCED1.
(2) Xử lý hạn gián đoạn (độ ẩm đất 60%) từ ngày 80 đến khi thu hoạch giúp tăng hiệu quả sử dụng nước, tăng trọng lượng trái và hột, và tăng hàm lượng lipid trong hột so với đối chứng (độ ẩm đất 75% liên tục).
(3) Mồi hột với SNP 20 mg/L cải thiện sự nảy mầm và phát triển cây đậu phộng trong điều kiện hạn, tương ứng với các thay đổi (so với không mồi hột trong điều kiện stress hạn): tăng trao đổi cation ở rễ, giảm tỉ lệ rò rỉ chất điện giải ở lá; tăng quang hợp và hô hấp; không làm thay đổi hàm lượng lipid nhưng làm tăng tỉ lệ các acid béo bão hòa và làm xuất hiện các acid béo chuỗi vừa so với stress hạn; tăng hoạt động chất chống oxid hóa và enzyme chống oxid hóa; tăng biểu hiện AhYUCCA2 và AhGA20ox nhưng giảm biểu hiện AhNCED1, do đó làm tăng hoạt tính auxin và gibberellin nhưng giảm hoạt tính ABA.
(4) Phun IAA 50 mg/L kết hợp với GA3 150 mg/L trên lá vào ngày 25 (trước khi cây ra hoa) giúp tăng số hoa, số tia, số trái, số hột, trọng lượng hột và hàm lượng lipid của hột trong điều kiện hạn so với stress hạn.
(5) Tại ruộng thực nghiệm, phối hợp mồi hột với SNP 20 mg/L và phun IAA 50 mg/L kết hợp với GA3 150 mg/L trên lá vào ngày 25 (trước khi cây ra hoa) giúp cây tăng khả năng chịu hạn, năng suất hột và lượng lipid trong hột so với stress hạn.
3. CÁC ỨNG DỤNG/KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Tiếp tục khảo sát cơ chế tác động của SNP trong sự mồi hột ở mức tế bào và phân tử, và áp dụng phương pháp xử lý hạn gián đoạn và mồi hột trong thực tiễn để làm tăng năng suất hột và hàm lượng lipid trong hột ở cây đậu phộng.
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1. SUMMARY:

Peanuts were a primary raw material for the oil processing industry, accounting for 50% of the total production of oilseeds. However, over 70% of the area planted with peanuts worldwide was located in arid and semi-arid regions, which reduced peanut yields, causing estimated losses of more than $520 million each year. The study was conducted to investigate the impact of drought stress on the development of peanut plants and the accumulation of lipids in the seeds. It also aimed to apply seed priming methods to improve the growth of the plants and the lipid accumulation in the seeds under drought conditions.

The life cycle of the peanut plant under normal conditions lasted about 100 days. The initial phase involved water absorption and germination. This was followed by a growth and maturity phase lasting 66 days, starting when the true leaves appeared. The flowering process occurred over 5 days, from day 25 to day 30, and the fruit and seed growth took place from day 40 until harvest (on day 100), with the lipid content of the seeds increasing sharply from day 80. Under drought conditions, the peanut plants showed reduced growth and yield corresponding to various events: decreased cation exchange capacity in the roots, chlorophyll content, and photosynthetic intensity, but increased levels of wax, carotenoids, proline, ascorbic acid, tocopherol, antioxidant enzyme activity, H2O2, lipid peroxidation, and electrolyte leakage ratios in the leaves. Notably, there was a decrease in auxin and gibberellin activity, but an increase in ABA activity; flowering was delayed, flower numbers decreased, and starch content was reduced, while lipid, protein, and sugar content in the seeds increased.

Intermittent drought treatment (with soil moisture at 60%) from day 80 to harvest increased water use efficiency, fruit weight, seed weight, and lipid content in the seeds compared to the control group (with continuous soil moisture at 75%). Priming seeds with sodium nitroprusside (SNP) at 20 mg/L improved germination and plant growth: it increased chlorophyll content and antioxidant enzyme levels; lipid content remained unchanged, but the ratio of saturated fatty acids and medium-chain fatty acids increased. Spraying IAA at 50 mg/L combined with GA3 at 150 mg/L on day 25 (before flowering) increased the number of flowers, fruits, seeds, seed weight, and lipid content. In the experimental field, applying seed priming with SNP at 20 mg/L and spraying IAA at 50 mg/L combined with GA3 at 150 mg/L enhanced drought tolerance and seed yield under drought stress conditions.

2. NOVELTY OF THESIS:
(1) The analysis of the effects of drought stress showed that it reduced the growth and harvest yield of peanut plants, corresponding to the following events: decreased ion, water, and gas exchange; reduced photosynthesis and respiration; delayed flowering and extended internodes; increased lipid content in seeds; increased activity of reactive oxygen species (ROS), antioxidants, and antioxidant enzymes; and decreased expression of the genes AhYUCCA2 and AhGA20ox while increasing the expression of the gene AhNCED1.

(2) Intermittent drought treatment (with soil moisture at 60%) from day 80 until harvest helped to improve water use efficiency, increased the weight of pods and seeds, and enhanced the lipid content in seeds compared to the control (with soil moisture at 75% continuously).

(3) Seed priming with SNP at 20 mg/L improved germination and growth of peanut plants under drought conditions, corresponding to the changes (compared to non-treated seeds under drought stress): increased cation exchange at the roots, decreased electrolyte leakage in leaves; enhanced photosynthesis and respiration; did not change the lipid content but increased the ratio of saturated fatty acids and introduced medium-chain fatty acids compared to drought stress; increased antioxidant activity and the activity of antioxidant enzymes; increased the expression of AhYUCCA2 and AhGA20ox but decreased the expression of AhNCED1, thereby increasing auxin and gibberellin activity while reducing ABA activity.

(4) Spraying IAA at 50 mg/L combined with GA3 at 150 mg/L on leaves on day 25 (before flowering) helped to increase the number of flowers, pegs, pods, seeds, seed weight, and lipid content in seeds under drought conditions compared to drought stress.

(5) In the experimental fields, combining seed soaking with SNP at 20 mg/L and spraying IAA at 50 mg/L combined with GA3 at 150 mg/L on leaves on day 25 helped the plants increase drought tolerance, seed yield, and lipid content in seeds compared to drought stress.
3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE

Investigate the mechanisms of action of SNP in seed priming at the cellular and molecular levels, and apply intermittent drought treatment and seed priming methods in practice to enhance seed yield and lipid content in peanut plants.
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